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PHIẾU KHẢO SÁT
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàng:	..
[bookmark: _Hlk82362938]Đại diện là ông (bà):	 Chức vụ:………………………...
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………..………….do………… cấp ngày………
Số điện thoại nhận thông báo: 	……..
Địa chỉ dùng điện:	……..
Mã yêu cầu:	……..
II. Kết quả khảo sát
1. Tổng công suất cấp điện:	.  kW
2. Tên trạm cấp điện:	………………………..... Mã trạm: 	 Dung lượng MBA :………...kVA Điện áp:………	kV
3. Vị trí đặt công tơ (điện kế) (trên cột/trụ/tường ngoài nhà):………………..	
· Dây đến công tơ:	m; tiết diện	loại	…
· Dây từ sau công tơ:	m; tiết diện	loại	…
· Công tơ:	TI:	
· Hòm công tơ (có sẵn/lắp mới/thay thế)	 Loại hòm	….
4. Tình trạng sử dụng điện hiện tại (chưa có điện/đang dùng nhờ):……………	
5. Mục đích sử dụng điện (sinh hoạt/ngoài sinh hoạt):………………………..	
· Mục đích sử dụng điện sinh hoạt: Định mức sử dụng điện sinh hoạt:	
Phần dành cho khách hàng có trên 01 định mức sử dụng điện sinh hoạt
	STT
	Họ tên chủ hợp đồng và hộ/cá nhân dùng chung công tơ
	Số sổ hộ khẩu/sổ tạm trú của hộ dùng chung công tơ
	Số CMND/CCCD của cá nhân dùng chung công tơ (đối với người thuê nhà)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


	2
	
	
	
	

	Số định mức sử dụng điện sinh hoạt thực tế: ……..
	


Hồ sơ kèm (hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận của cơ quan có thẩm quyền):	
5.1. Mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt
a. Thống kê thiết bị sử dụng điện và mục đích sử dụng điện:
	TT
	Tên thiết bị
	Công
suất
(kW)
	Số lượng
	Hệ số đồng
thời
	Thời gian sử dụng
	Tổng công suất sử dụng (kW)
	Điện năng sử dụng (kWh/tháng)
	Mục đích SDĐ

	
	
	
	
	
	Số giờ/ngày
	Số ngày/tháng
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=3x4x5
	9=6x7x8
	10

	1
	Đèn chiếu sáng
	0.02
	15
	
	
	
	0.3
	
	

	2
	Máy lạnh
	1.125
	1
	
	
	
	1.125
	
	

	3
	Quạt
	0.025
	5
	
	
	
	0.125
	
	

	4
	Tủ lạnh
	0.08
	1
	
	
	
	0.08
	
	

	5
	Nồi cơm điện
	0.75
	1
	
	
	
	0.75
	
	

	6
	Bếp điện
	1
	1
	
	
	
	1
	
	

	7
	Máy giặt
	1
	1
	
	
	
	1
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	4.38
	
	


b. Mua công suất phản kháng (Có/Không):	
c. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (Có/Không):	
(Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng phải bảo đảm thực hiện hợp đồng hai bên ký Thỏa thuận bảo đảm thực hiện hợp đồng) 
6. Giá bán điện
	Điểm đo
	Mục đích sử dụng điện
	Tỷ lệ
	Giá bán điện chưa có thuế GTGT(đ/kWh)

	
	
	
	Không theo thời gian
	Theo thời gian

	
	
	
	
	Giờ BT
	Giờ CĐ
	Giờ TĐ

	
	.............................
	
	
	
	
	


7. Hình thức GCS công tơ (Trực tiếp/Từ xa):	
III. Trách nhiệm đầu tư
1. Chi phí trước công tơ (điện kế) kể cả thiết bị đóng cắt (aptomat) bảo vệ ngay sau công tơ (điện kế): Ngành điện chịu toàn bộ chi phí đầu tư.
2. Chi phí sau công tơ (điện kế) đến địa điểm sử dụng điện: khách hàng chịu toàn bộ chi phí đầu tư, vật tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.
Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ ngành điện, hai bên ký Hợp đồng dịch vụ lắp đặt dây dẫn điện sau công tơ.
Phiếu này được các bên xác nhận và ký kết đầy đủ thông qua hình thức dưới đây:
Trong trường hợp ký phiếu bằng văn bản giấy:
Phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc với đầy đủ chữ ký của Các Bên. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản để làm căn cứ thực hiện.
Trong trường hợp ký kết phiếu bằng điện tử:
Phiếu được lưu trữ tại hệ thống phương tiện lưu trữ điện tử của Ngành điện tại website …và/hoặc ứng dụng …. khách hàng có quyền truy cập để tra cứu nội dung Phiếu này.
TPHCM, ngày	 tháng…năm 2026
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